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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP

Số: 1634/STP-XDKTVB
V/v góp ý dự thảo Quyết định sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng 

huyện Lâm Hà
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày  24  tháng 10 năm 2023




Ơ
Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà
Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 2376/UBND-NV ngày 20/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà về việc xin ý kiến đối với dự thảo Đề án sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư và công trình công cộng và Trung tâm Phát triển quỹ đất. Sau khi nghiên cứu dự thảo Quyết định sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Lâm Hà (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định) và các văn bản có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:
Cơ quan soạn thảo quy định thẩm quyền ban hành Quyết định là của“Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng”.
Trên cơ sở nghiên cứu quy định tại Điều 24 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập: 

“Điều 24. Thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
a) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập sau: Đơn vị quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 4, khoản 5 Điều 2 Nghị định này và đơn vị sự nghiệp công lập khác theo quy định của pháp luật;

b) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật; phê duyệt Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án theo Đề án được phê duyệt;
….
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
a) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 4 và khoản 5 Điều 2 Nghị định này theo quy định của pháp luật;

……
3. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

Ngoài ra, tại Điều 21 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định: 

“Điều 21. Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
1. Người quyết định thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực quyết định về số lượng, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực để quản lý dự án phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án.

2. Thẩm quyền thành lập và tổ chức hoạt động của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được quy định như sau:

a) Người đứng đầu cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực để giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện quản lý dự án đồng thời nhiều dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quản lý của mình…
b) Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, vốn khác, người đại diện có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực theo yêu cầu quản lý và Điều kiện cụ thể của dự án;

c) Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do cơ quan có thẩm quyền thành lập theo quy định tại điểm a khoản này là đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực theo quy định tại khoản 5 Điều này.

3. Số lượng Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được thành lập do người quyết định thành lập xem xét quyết định, cụ thể như sau:

a) Đối với các bộ, cơ quan ở trung ương: Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được thành lập phù hợp với các chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý hoặc theo yêu cầu về xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng tại các vùng, khu vực. Việc tổ chức các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Bộ trưởng xem xét, quyết định để phù hợp với yêu cầu đặc thù trong quản lý ngành, lĩnh vực;

b) Đối với cấp tỉnh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực để quản lý các dự án đầu tư xây dựng theo chuyên ngành được phân loại tại Phụ lục IX Nghị định này hoặc theo khu vực đầu tư xây dựng;

c) Đối với cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực để quản lý các dự án đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư và dự án đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư khi có yêu cầu…”.
Như vậy từ các quy định nêu trên có thể thấy:

Thứ nhất, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP thì thẩm quyền quyết định tổ chức lại (trong đó có sáp nhập theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP “2. Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập là việc sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị sự nghiệp công lập dưới các hình thức: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; hoặc điều chỉnh tên gọi, vị trí, chức năng, nhiệm vụ để hình thành đơn vị sự nghiệp công lập mới.”) đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện  là của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ quyết định tổ chức lại và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thứ hai, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực để giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện quản lý dự án đồng thời nhiều dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quản lý của mình. Đồng thời, tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định người quyết định thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực quyết định về số lượng, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực để quản lý dự án phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án.
Như vậy, theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền tổ chức lại là của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định về thẩm quyền thành lập và chức năng, nhiệm vụ đối Ban quản lý dự án chuyên ngành là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại để việc tham mưu đảm bảo đúng quy định.
2. Đối với thể thức, kỹ thuật soạn thảo
Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu Mẫu số 1.2 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư để trình bày dự thảo Quyết định cho phù hợp, như: 

- Đề nghị bổ sung tiêu đề của Điều 2, Điều 5, Điều 6 tại dự thảo và in đậm đối với tiêu đề của các Điều tại dự thảo cho phù hợp quy định tại điểm d và điểm đ mục II Phần 1 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP:

“d) Đối với các hình thức văn bản được bố cục theo phần, chương, mục, tiểu mục, điều thì phần, chương, mục, tiểu mục, điều phải có tiêu đề. Tiêu đề là cụm từ chỉ nội dung chính của phần, chương, mục, tiểu mục, điều…

đ) Cách trình bày phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm

Từ “Điều”, số thứ tự và tiêu đề của điều được trình bày bằng chữ in thường, lùi đầu dòng 1 cm hoặc 1,27 cm. Số thứ tự của điều dùng chữ số Ả Rập, sau số thứ tự có dấu chấm (.); cỡ chữ bằng cỡ chữ của phần lời văn, kiểu chữ đứng, đậm”.
Trên đây là ý kiến của Sở Tư pháp đối với dự thảo Quyết định sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Lâm Hà. Sở Tư pháp kính gửi Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà./.
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